
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi học học sinh, sinh viên 

H  U TR  N  TR  N    O Đ N     THU T   N  N H  NH  TR N  

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-CĐKTCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CĐKTCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang về việc Ban hành Quy định tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo phương 

thức tích lũy mô- đun  hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Xét đơn xin thôi học của học sinh, sinh viên và gia đình;  

Theo biên bản họp hội đồng xét cho thôi học học sinh, sinh viên của các khoa; 

Theo biên bản họp hội đồng xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học 

bổng khuyến khích học nghề, khen thưởng, kỷ luật và cho thôi học học sinh, sinh viên 
ngày 07 tháng 03 năm 2019; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho thôi học 74 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo). Cụ thể: 

Hệ trung cấp: 38 học sinh 

  Hệ cao đẳng:  36 sinh viên 

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian cho thôi học theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, các đơn vị liên quan, giáo viên 

chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

  H  U TR  N  

 Nơi nhận:     PHÓ H  U TR  N  

- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Địa phương; 

- Gia đình; 

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT,CTHSSV.    

         
 

 

 Nguyễn Mạnh Hùng 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TR  N    O Đ N     THU T 
  N  N H  NHA TRANG 

Số: 280/QĐ-CĐKTCN 
 

 ỘN  HÒ  XÃ HỘ   HỦ N HĨ  V  T N M 
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Khánh Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2019 



Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý do

1 1 CTP12TC3A02 Trần Văn Chung CTP12TC3A 23/09/2001 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

2 2 CTP12TC3A05 Trần Chí Dũng CTP12TC3A 02/03/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

3 3 CTP12TC3A07 Nguyễn Thị Hồng Hà CTP12TC3A 29/10/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

4 4 CTP12TC3A08 Trần Tuấn Hải CTP12TC3A 19/06/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

5 5 CTP12TC3A10 Phạm Tô Gia Hân CTP12TC3A 14/02/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

6 6 CTP12TC3A11 Lê Trung Hậu CTP12TC3A 12/11/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

7 7 CTP12TC3A12 Đặng Duy Hiếu CTP12TC3A 07/03/2001 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

8 8 CTP12TC3A18 Nguyễn Thị Xuân Luận CTP12TC3A 15/02/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

9 9 CTP12TC3A20 Đồng Thảo Nguyên CTP12TC3A 02/11/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

10 10 CTP12TC3A26 Trần Lê Nhật Tâm CTP12TC3A 05/06/2002 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

11 11 CTP12TC3A29 Phan Thị Kiều Thanh CTP12TC3A 06/03/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN 

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 280/ QĐ- CĐKTCN ngày 11 tháng 3 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang )

Stt

I. HỆ TRUNG CẤP
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

12 12 CTP12TC3A41 Kim Ngọc Thanh CTP12TC3A 08/07/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

13 13 CTP12TC3A34 Nguyễn Đăng Đình Tiến CTP12TC3A 28/06/2002 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

14 14 CTP12TC3A38 Phạm Thị Trang CTP12TC3A 16/10/1986 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

15 15 CTP12TC3A39 Sử Hoàng Khánh Trân CTP12TC3A 13/11/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

16 16 CTP12TC3A37 Nguyễn Anh Tuấn CTP12TC3A 21/12/2002 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

17 17 CTP12TC3A04 Mai Trí Dũng CTP12TC3A 14/02/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

18 18 CTP12TC3A24 Nguyễn Văn Phúc CTP12TC3A 06/09/2002 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

19 19 CTP12TC3A33 Đinh Công Tiến CTP12TC3A 18/04/2003 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

20 20 CMA12TC3C09 Trần Việt Hoàng CMA12TC3C 12/11/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

21 21 CMA12TC3C34 Nguyễn Ngọc Thành CMA12TC3C 06/08/2002 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

22 22 CMA12TC3C27 Nguyễn Hoàng Hải Phi CMA12TC3C 06/10/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

23 23 CMA12TC3C22 Đặng Khánh Nghĩa CMA12TC3C 09/07/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

24 24 CMA12TC3C37 Mai Thành Thuận CMA12TC3C 09/01/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

25 25 CMA12TC3A31 Trần Ngọc Sự CMA12TC3A 12/08/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

26 26 CMA12TC3A29 Võ Ngọc Phước CMA12TC3A 19/11/2003 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

27 27 HDL12TC3A27 Chế Thị Phương Oanh HDL12TC3A 14/05/1999 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

28 28 MLD12TC3A24 Nguyễn Đức Nam MLĐ12TC3A 08/09/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

29 29 DDD12TC3A04 Nguyễn Mạnh Hào ĐDD12TC3A 03/01/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

30 30 DDD12TC3A05 Nguyễn Anh Huy ĐDD12TC3A 04/10/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

31 31 DDD12TC3A11 Trương Huỳnh Tuấn Kiệt ĐDD12TC3A 08/05/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

32 32 DDD12TC3A13 Lê Hữu Luyến ĐDD12TC3A 13/08/2003 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

33 33 DDD12TC3A18 Trần Gia Phong ĐDD12TC3A 21/03/2001 Điện- Điện tử

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

34 34 11TCOT06 Trần Quốc Đạt COT11TC3A 29/09/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

35 35 COT12TC3B16 Nguyễn Đức Minh COT12TC3B 08/09/2003 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

36 36 COT12TC3B14 Đỗ Ngọc Thành Lộc COT12TC3B 29/11/2003 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

37 37 COT12TC3B22 Nguyễn Song Thành COT12TC3B 05/11/2003 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

38 38 COT12TC3B27 Trần Nguyễn Bảo Tuấn COT12TC3B 24/05/2002 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

39 1 CTP12CD3A12 Lê Trần Đăng Khoa CTP12CĐ3A 27/02/1999 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

40 2 CTP12CD3A14 Kiều Trung Nghĩa CTP12CĐ3A 05/04/2000 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

41 3 CTP12CD3A15 Huỳnh Anh Nhật CTP12CĐ3A 15/09/2000 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

42 4 CTP12CD3A19 Trần Văn Thiện CTP12CĐ3A 20/04/1988 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

43 5 CTP12CD3A22 Đỗ Thị Ngọc Trang CTP12CĐ3A 27/09/1991 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

44 6 CTP12CD3A04 Trương Văn Dũng CTP12CĐ3A 01/04/1983 CNSH- CNMT

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

45 7 CMA12CD3A18 Nguyễn Vi Nhân CMA12CĐ3A 25/11/2000 DL-TM Bị tai nạn, đã mất

46 8 QKS12CD3A06 Huỳnh Tiến Đạt QKS12CĐ3A 29/01/2000 DL-TM

Không có khả năng hoàn thành chương trình, 

thời gian còn lại không đủ để hoàn thành 

chương trình theo quy định

47 9 11CCOTA22 Lưu Thanh Sang COT11CĐ3A 01/05/1999 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

48 10 11CCOTA35 Hồ Ngọc Vinh COT11CĐ3A 10/11/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

49 11 11CCOTA16 Nguyễn Văn Lợi COT11CĐ3A 03/07/1999 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

50 12 11CCOTB07 Vũ Đại Hiệp COT11CĐ3B 08/06/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

II. HỆ CAO ĐẲNG
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

51 13 11CCOTB29 Trần Anh Tuấn COT11CĐ3B 13/05/1999 Cơ khí

Nợ môn nhiều Phụ huynh và Sv xin thôi học 

khóa hiện tại để đăng ký học lại khóa sau để SV 

dễ theo học 

52 14 11CCOTC21 Phùng Thanh Sơn COT11CĐ3B 28/10/1999 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

53 15 KXD12CD3A18 Nguyễn Văn Sơn KXD12CĐ3A 24/08/1989 Cơ khí
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên phụ 

huynh và sinh viên xin thôi học 

54 16 KXD12CD3A09 Ngô Văn Hộp KXD12CĐ3A 28/02/2000 Cơ khí
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên phụ 

huynh và sinh viên xin thôi học 

55 17 KXD12CD3A11 Nguyễn Hoàng Bảo Huy KXD12CĐ3A 13/02/2000 Cơ khí
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên phụ 

huynh và sinh viên xin thôi học 

56 18 KXD12CD3A12 Nguyễn Phú Khải KXD12CĐ3A 11/09/1999 Cơ khí
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên phụ 

huynh và sinh viên xin thôi học 

57 19 CGK12CD3A01 Trương Thanh Bình CGK12CĐ3A 13/02/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

58 20 CGK12CD3A02 Đặng Tiến Đạt CGK12CĐ3A 20/08/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

59 21 CGK12CD3A03 Chu Minh Giang CGK12CĐ3A 05/08/2000 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

60 22 CGK12CD3A07 Huỳnh Quốc Hóa CGK12CĐ3A 11/10/2000 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

61 23 CGK12CD3A05 Phạm Minh Hoàn CGK12CĐ3A 01/10/2000 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

62 24 CGK12CD3A10 Phan Văn Khải CGK12CĐ3A 15/11/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

63 25 CGK12CD3A11 Võ Thanh Kiệt CGK12CĐ3A 25/06/1998 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

64 26 CGK12CD3A13 Trần Quốc Ly CGK12CĐ3A 19/04/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

65 27 CGK12CD3A14 Phan Thế Năng CGK12CĐ3A 10/10/2000 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

66 28 CGK12CD3A16 Nguyễn Thành Phương CGK12CĐ3A 07/02/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

67 29 CGK12CD3A18 Nông Đức Thiện CGK12CĐ3A 02/01/2000 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

68 30 CGK12CD3A20 Nguyễn Trọng Toản CGK12CĐ3A 02/03/1998 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

69 31 11CCGK10 Trần Viết Hạnh CGK11CĐ3A 24/04/1999 Cơ khí
Xin nghỉ chọn nghề khác phù hợp với sở nguyện 

cá nhân

70 32 10C20083 Hà Tịnh CĐ-CNOTO-K10A 12/10/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

71 33 10C20071 Võ Tấn Phong CĐ-CNOTO-K10A 28/10/1997 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

72 34 10C20085 Bùi Văn Trung CĐ-CNOTO-K10A 25/08/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

73 35 10C20130 Nguyễn Anh Tiến CĐ-CNOTO-K10B 21/02/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

74 36 10C20101 Ngô Thúc Bình CĐ-CNOTO-K10B 10/10/1998 Cơ khí Xin thôi học đi làm phụ giúp gia đình

      38 HS

      36 SV

Danh sách có 74 HSSV

Trong đó:
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